
 

 

        

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /TB-ĐT 

V/v: Lịch thi dự kiến HK I 

 năm học 2021-2022 bậc sau đại học 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 
 

      

 

Kính gửi: - Các đơn vị trong trường 

- Toàn thể học viên cao học, nghiên cứu sinh 

  

Phòng Đào tạo trân trọng gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ I năm học 

2021-2022 bậc sau đại học; đề nghị các lãnh đạo đơn vị thông báo cho học viên cao 

học, nghiên cứu sinh, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.  

Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi… đề nghị liên hệ 

trực tiếp với chuyên viên Chu Thị Khánh Huyền, Phòng Đào tạo ( 02437547810,  

ctkhuyen@vnu.edu.vn). 

Người học Sau đại học cần kiểm tra kỹ Lịch thi, nếu có vướng mắc (trùng lịch 

thi các môn, …), đề nghị phản hồi qua email ctkhuyen@vnu.edu.vn trước ngày 

26/11/2021. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 

               TL. HIỆU TRƯỞNG 

                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO  
Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT, CH7.      
 

  

             Nguyễn Phương Thái 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 BẬC SAU ĐẠI HỌC  
(Theo Công văn số          /TB-ĐT ngày         /11/2021) 

 

Ghi chú: Hình thức thi Hoàn thiện điểm học phần (HTĐHP): Học viên làm báo cáo/tiểu luận/bài tập lớn để giảng viên đánh giá và 

tổng hợp điểm cuối kì. 

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

18h00 2 13/12/2021 INT 6152 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và 

ứng dụng 
TS. Nguyễn Văn Vinh 44  HTĐHP 

18h00 2 13/12/2021 INT 6134 Khoa học dịch vụ PGS. TS. Hà Quang Thuỵ 11  HTĐHP 

18h00 2 13/12/2021 INT 6135 
Mạng và truyền dữ liệu 

nâng cao 
TS. Trần Trúc Mai 23 02 Thi viết 

18h00 2 13/12/2021 ELT 6054 Kỹ thuật MEMS và NEMS 
TS. Phạm Ngọc Thảo 

PGS. TS. Bùi Thanh Tùng 
11 02 Vấn đáp 

18h00 2 13/12/2021 ELT 8026 
Điện tử y sinh và các thiết 

bị điện tử y sinh 
TS. Lưu Mạnh Hà 03  HTĐHP 

18h00 2 13/12/2021 EMA6122 Kỹ thuật môi trường  PGS. TS. Đặng Thế Ba 02  HTĐHP 



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

18h00 2 13/12/2021 EMA 6140 Thiết kế hệ thống nhúng  TS. Nguyễn Kiêm Hùng 02  HTĐHP 

13h00 3 14/12/2021 INT 8050 
Các mạng máy tính nâng 

cao 
TS. Trần Trúc Mai 01  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 INT 6009 
Các vấn đề hiện đại của 

Khoa học Máy tính 
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy 43  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 INT 6200 An toàn hệ thống mạng TS. Lê Đình Thanh 06 01 
Thi viết online 

trên iTest 

18h00 3 14/12/2021 INT 6189 An ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ 07  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 INT 6123 Khai phá dữ liệu PGS. TS. Phan Xuân Hiếu 13  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 INT 6169 
Phân tích thiết kế hệ thống 

nâng cao 
TS. Đặng Đức Hạnh 15  Vấn đáp 

18h00 3 14/12/2021 ELT 6053 
Kỹ thuật điều khiển nâng 

cao 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 11  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 ELT 6087 
Truyền thông vô tuyến nâng 

cao 
PGS. TS. Trịnh Anh Vũ 05  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 MAT 6280 
Các phương pháp giải tích 

gần đúng  
PGS. TS. Lã Đức Việt 02  HTĐHP 

18h00 3 14/12/2021 EMA 6142 
Công nghệ CNC và ứng 

dụng  
TS. Trần Thanh Tùng 02  HTĐHP 

         

10h00 4 15/12/2021 INT 8046 
Một số chủ đề hiện đại về 

khai phá dữ liệu 
PGS. TS. Hà Quang Thuỵ 11  HTĐHP 

         



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

14h00 4 15/12/2021 MAT 6279 
Phương pháp vật lý-toán 

trong cơ học 

GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm,   

TS. Trần Thanh Hải 
02  HTĐHP 

         

18h00 4 15/12/2021 INT 6157 Chuyên đề PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn 38  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 INT 6121 
Công nghệ phần mềm nâng 

cao  
TS. Tô Văn Khánh 21  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 INT 6023 Chủ đề hiện đại về HTTT PGS. TS. Nguyễn Hải Châu 12  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 INT 6038 
Các vấn đề hiện đại về 

Truyền dữ 
TS. Trần Trúc Mai 03  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 ELT 6055 Mạch tích hợp và ứng dụng GS. TS. Chử Đức Trình 13 02 Vấn đáp 

18h00 4 15/12/2021 ELT 6045 
Lý thuyết thông tin và mã 

hóa 
PGS. TS. Trịnh Anh Vũ 05  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 EMA 6141 
Tự động hóa quá trình sản 

xuất  
PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng 02  HTĐHP 

18h00 4 15/12/2021 EPN 6063 
Các linh kiện micro - nano 

và thiết kế hệ thống 
TS. Bùi Đình Tú 03  HTĐHP 

         

10h00 5 16/12/2021 INT 8042 
Chủ đề lựa chọn về các 

phương pháp tối ưu 
PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn 05  HTĐHP 

         

15h00 5 16/12/2021 EPN 8017 
Vật liệu và linh kiện bán 

dẫn nano 
GS. TS. Nguyễn Năng Định 02  HTĐHP 

         



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

16h00 5 16/12/2021 EPN 8017 
Vật liệu và linh kiện bán 

dẫn nano 
GS. TS. Nguyễn Năng Định 02  HTĐHP 

         

18h00 5 16/12/2021 INT 6163  
Truyền thông đa phương 

tiện 
TS. Hoàng Xuân Tùng 38  HTĐHP 

18h00 5 16/12/2021 INT 6124 
Quản lý dự án hệ thống 

thông tin 
TS. Nguyễn Thị Hậu 20  HTĐHP 

18h00 5 16/12/2021 INT 6173 Kiến trúc phần mềm TS. Võ Đình Hiếu 17 02 Vấn đáp 

18h00 5 16/12/2021 ELT 6059 Lý thuyết và kỹ thuật Anten TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 15  HTĐHP 

18h00 5 16/12/2021 EMA 6144 Cơ điện tử nâng cao TS. Đỗ Trần Thắng 02  HTĐHP 

         

08h00 6 17/12/2021 EPN 8018 Linh kiện micro-nano TS. Bùi Đình Tú 02  HTĐHP 

08h00 6 17/12/2021 ELT 8031 
Mạng truyền thông vô tuyến 

tiên tiến 
PGS. TS. Trịnh Anh Vũ 01  HTĐHP 

         

10h00 6 17/12/2021 EMA 6134 
Thủy khí động lực học tính 

toán 
PGS. TS. Nguyễn Thế Đức 03  HTĐHP 

         

18h00 6 17/12/2021 INT 6151 Học máy thống kê TS. Tạ Việt Cường 25  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 INT 6201 An toàn hệ thống máy tính TS. Nguyễn Đại Thọ 08  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 INT 6133 
Kho dữ liệu và tri thức kinh 

doanh 
TS. Bùi Quang Hưng 13  HTĐHP 



  

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

18h00 6 17/12/2021 INT 8032 
Các chủ đề lựa chọn về 

Công nghệ phần mềm 
TS. Đặng Đức Hạnh 01  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 INT 6030 
Các vấn đề hiện đại về công 

nghệ phần mềm 
PGS. TS. Trương Anh Hoàng 14  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 ELT 6063 
Các vấn đề hiện đại của 

Công nghệ điện tử 
PGS. TS. Bùi Thanh Tùng 12  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 ELT 6076 
Các vấn đề hiện đại của 

Công nghệ viễn thông 
TS. Đinh Triều Dương 05  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 EMA 6145 Điều khiển quá trình  TS. Nguyễn Ngọc Linh 02  HTĐHP 

18h00 6 17/12/2021 EPN 6071 
Vật liệu gốm chức năng cấu 

trúc nano 
TS. Hồ Thị Anh 03  HTĐHP 

         

07h00 7 18/12/2021 INT 6200 Tin học chuyên ngành PGS. TS. Trần Thu Hà 03  HTĐHP 

     
 

   

08h00 7 18/12/2021 EPN 6004 
Từ học và vật liệu từ tính 

cấu trúc nano 
PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang 03  HTĐHP 

         

10h00 7 18/12/2021 INT 6202 Nguyên lý an toàn thông tin TS. Lê Thị Hợi 07  HTĐHP 

10h00 7 18/12/2021 
EPN 8019 

 

Phương pháp nghiên cứu 

đặc trưng vật liệu nano 
PGS. TS. Nguyễn Phương Hoài Nam 02  HTĐHP 

         

14h00 7 18/12/2021 INT 6172 
Kiểm thử và đảm bảo chất 

lượng phần mềm 
PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng 12 02 Vấn đáp 



  

 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần Giảng viên Sĩ số CBCT Hình thức thi 

14h00 7 18/12/2021 EPN 6066 
Công nghệ nano trong năng 

lượng mới 
TS. Nguyễn Thị Minh Hồng 03  HTĐHP 

14h00 7 18/12/2021 EPN 8050 
Đổi mới, sáng tạo và khởi 

nghiệp 

PGS. TS. Nguyễn Phương Thái,  

TS. Hoàng Văn Xiêm 
19  HTĐHP 

14h00 7 18/12/2021 ELT 6057 Điện tử cho truyền thông GS. TS. Bạch Gia Dương 14 02 Vấn đáp 

17h00 7 18/12/2021 EPN 6005 
Vật lý bán dẫn và vật liệu 

bán dẫn cấu trúc nano 
TS. Nguyễn Đức Cường 03 02 Vấn đáp 
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